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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

                         

 

1. Họ và tên: PHẠM THỊ HIỀN 

2. Ngày sinh: 1988  Nam (Nữ): Nữ Dân tộc: Kinh 

3.Học hàm:  Năm phong:  

   Học vị: Thạc sỹ Năm đạt: 2013 

4. Chức vụ:  

5. Nơi ở hiện nay: Hà Nội
 

6. Đơn vị/ cơ quan công tác: Trường Đại Học Dược Hà Nội 

7. Địa chỉ cơ quan: 13-15 Lê Thánh Tông Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội 

8. Điện thoại: 02439336282 Nhà riêng:  Di động:  

9. Fax:   Email: phamhiendkh@gmail.com 

  
 

   

   

10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Trường Đại học Dược  Hà Nội Dược học 2011 

2 Thạc sĩ Trường Đại học Dược  Hà Nội Công nghệ Dược phẩm và 

Bào chế thuốc 

2013 

3 Tiến sĩ Trường Đại học Dược Hà Nội Công nghệ Dược phẩm và 

Bào chế thuốc 

2013 

 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh 

Khá Khá Khá 

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 1/1/2012- nay Nghiên cứu 

viên 

Viện Công nghệ Dược phẩm 

Quốc gia 

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

2 01/01/2024 Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa Dược – 

BM Kỹ thuật Hóa dược và 

Chiết xuất 

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

 

 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

Giảng trong đại học ngành dược học 

 



- Chương trình giảng dạy:  

Giảng trong đại học ngành dược học 
 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời 

gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Bước đầu nghiên cứu tổng hợp L-dopa Chủ trì 10/2012 - 

10/2013 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

2 Bước đầu nghiên cứu tổng hợp 

propacetamol 

Thành 

viên 

10/2012 - 

10/2013 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

3 Nghiên cứu bào chế viên nang chứa 

pellet lansoprazol bao tan trong ruột 

Thành 

viên 

1/2013 - 

12/2014 

Đề tài cấp 

Bộ 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

4 Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn 

chất curcumin nhằm tăng độ tan trong 

nước 

Thành 

viên 

8/2014 - 

1/2016 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

5 Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn 

chất curcumin nhằm tăng độ tan trong 

nước 

Thành 

viên 

8/2014 - 

1/2016 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

6 Nghiên cứu xây dựng quy trình bán 

tổng hợp Carbocystein qui mô 

10Kg/mẻ 

Thành 

viên 

6/2014 - 

6/2016 

Đề tài cấp 

Bộ 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

7 Nghiên cứu quy trình tổng hợp 

Mafenid acetat 

Thành 

viên 

6/2015 - 

6/2017 

Chương 

trình cấp 

Nhà nước 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

8 Bán tổng hợp một số dẫn chất O-2-

hydroxyethyl-curcumin định hướng cải 

thiện độ tan trong nước 

Thành 

viên 

5/2018 - 

5/2019 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

9 Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano 

hướng đích chứa kết hợp paclitaxel và 

dihydroartemisinin, tác dụng hiệp đồng 

tăng cường trong điều trị ung thư 

Thành 

viên 

8/2018 - 

8/2020 

Đề tài 

NAFOSTED 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

10 Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng 

của viên nén chứa tiểu phân nano 

fenofibrat đạt tiêu chuẩn hàm lượng và 

độ hòa tan theo Dược điển Mỹ 

Thành 

viên 

7/2018 - 

6/2021 

Đề tài 

NAFOSTED 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

11 Dự án SXTN: Hoàn thiện công nghệ 

sản xuất Mafenid acetat làm thuốc điều 

trị bỏng và các nhiễm khuẩn do viêm, 

loét 

Thành 

viên 

1/2019 - 

12/2020 

Chương 

Trình Hóa 

Dược 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

 



12 Nghiên cứu quy trình tổng hợp 

fenofibrat quy mô phòng thí nghiệm 

Thành 

viên 

11/2019 - 

12/2020 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

13 Nghiên cứu tổng hợp rilpivirin quy mô 

phòng thí nghiệm 

Thành 

viên 

10/2021 - 

6/2023 

Đề tài khoa 

học cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Đạt 

14 Xây dựng phương pháp phân tích đồng 

thời một số thuốc tân dược nhóm 

kháng histamin và chống tăng huyết áp 

trộn trái phép trong chế phẩm đông 

dược bằng HPTLC, HPLC và LC-

MS/MS 

Thành 

viên 

2/2021 - 

1/2023 

Đề tài cấp 

Bộ 

Đã 

nghiệm 

thu 

Đạt 

15 Xây dựng phương pháp định lượng 

azithromycin trong viên nén bằng 

ATR-IR 

Thư ký 5/2022 - 

5/2023 

Đề tài khoa 

học cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

16 Nghiên cứu quy trình tạo diclofenac 

epolamin và bào chế miếng dán qua da 

chứa diclofenac epolamin 1,3%  

Thư ký 11/2023 - 

10/2025 

Đề tài cấp 

Tỉnh, Thành 

phố 

Đang 

thực hiện 

 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số 

tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công 

bố 

1  Nghiên cứu tổng hợp Liothyronin 4 Y học thực hành  818 78-82 2012 

2  Nghiên cứu tổng hợp carbocystein  Dược học 52 430 40-42 2012 

3  Bước đầu nghiên cứu tổng hợp L-dopa 

từ L-tyrosin 

3 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

4 4 122-

125 

2013 

4  Research on preparation of L-dopa for 

treatment of Parkinson’s disease 

4 The Eighth 

Indochina 

Conference on 

Pharmaceutical 

Sciences 

  177 2013 

5  Bán tổng hợp và thử tác dụng kháng 

khuẩn, kháng nấm một số dẫn chất của 

curcumin 

8 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

6 5 23-30 2015 

6  Synthesis and biological evaluation of 

curcumin derivatives  

4 Conference 

Proceedings. The 

1st International 

Conference on 

Pharmacy 

Education and 

Research 

Network of 

ASEAN 

  393-

403 

2015 

7  Nghiên cứu chiêt xuất artemisinin từ 2 Nghiên cứu Dược 6 1 32-34 2015 

 



lá Thanh cao hoa vàng bằng carbon 

dioxyd siêu tới hạn 

và Thông tin 

thuốc 

8  Tổng hợp và thử tác dụng gây độc tế 

bào một số dẫn chất halogenoethyl 

hóa của curcumin 

4 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

7 4&5 109-

112 

2016 

9  Synthesis and biological evaluation of 

novel curcumin derivative with water-

soluble phosphate group as potential 

antitumor agent 

5 Biomedical 

Research & 

Therapy 

4 s S138 2017 

10  Tổng hợp một số dẫn chất O-alkyl hóa 

curcumin hướng tan trong nước và thử 

hoạt tính chống oxy hóa 

4 Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học toàn 

quốc "Hóa học 

với sự phát triển 

bền vững: Khai 

thác nguồn lợi tài 

nguyên thiên 

nhiên sản xuất 

thực phẩm và 

dược phẩm" 

  38-42 2017 

11  Synthesis and biological evaluation of 

novel curcumin derivative with water-

soluble phosphate group as potential 

antitumor agent 

5 Biomedical 

Research and 

Therapy 

(Supplement) 

4 S S138 2017 

12  Synthesis of novel curcumin-valine 

conjugate using ethylene group as 

linker 

6 ASEAN 

PharmNET 

proceedings 2017 

  85-90 2017 

13  Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học 

của dinatri 2-(curcumin-O-yl)ethyl 

phosphat 

7 Dược học 59 519 43-48 2019 

14  Nghiên cứu quy trình tạo muối, tinh 

chế carbocistein lysin ở quy mô 100 

g/mẻ và đánh giá một số đặc trưng của 

sản phẩm 

9 Tạp chí Y dược 

học 

 8 69-75 2020 

15  Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học 

một số dẫn chất kết hợp curcumin với 

diacid 

8 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

11 6 36-42 2020 

16  Thiết kế, tổng hợp và thử tác dụng 

sinh học dẫn chất mới mono-O-(2-

(glutaryloxy)ethyl)-curcumin 

11 Hoá học và ứng 

dụng 

 1B(60B) 291-

298 

2022 

17  Tổng hợp (S)-N-(3-chloro-4-

fluorophenyl)-6-nitro-7-

((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-

4-amin làm chất trung gian quan trọng 

cho điều chế afatinib 

12 Hoá học và ứng 

dụng 

 1B(60B) 299-

304 

2022 

18  Tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh 

học một số dẫn chất acyl hóa của 

genistein 

8 Hoá học và ứng 

dụng 

 1B(60B) 305-

308 

2022 



19  Nghiên cứu quy trình tạo muối 

ibuprofen lysin ở quy mô 100 g/mẻ và 

đánh giá một số đặc trưng của sản 

phẩm 

11 Hoá học và ứng 

dụng 

 1B(60B) 327-

332 

2022 

20  Nghiên cứu quy trình tổng hợp 

afatinib dimaleat ở quy mô phòng thí 

nghiệm từ nguyên liệu N-(3-chloro-4-

fluorophenyl)-7-fluoro-6-

nitroquinazolin-4-amin 

10 Hoá học và ứng 

dụng 

 1B(60B) 317-

322 

2022 

21  Cải tiến tổng hợp 2,3-dimethyl-2H-

indazol-6-amin làm trung gian trong 

quy trình điều chế pazopanib 

11 Hoá học và ứng 

dụng 

 1B(60B) 323-

326 

2022 

22  Nghiên cứu xây dựng quy trình xác 

định chất chống côn trùng 

deltamethrin trong màn sản xuất từ 

nhựa bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao 

(HPLC) 

2 Kiểm nghiệm 

thuốc 

   2022 

23  Nghiên cứu hệ hai pha thân nước ứng 

dụng trong  điều chế cao lá chè xanh 

giàu catechin 
 

3 Dược liệu 27 3/2022 149-

157 

2022 

24  Xây dựng và thẩm định phương pháp 

định lượng bilastin trong huyết tương 

người bằng LC-MS/MS 

2 Kiểm nghiệm 

thuốc 

 3  2023 

25  Phương pháp tổng hợp magnesi stearat 

hiệu suất cao từ nguồn acid stearic và 

magnesi hydroxid 

6 Hoá học và ứng 

dụng 

 2 70 2023 

26  Nghiên cứu tổng hợp Molnupiravir từ 

Cytidin 

8 Y học quân sự  48 270 2023 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 

1 Nghiên cứu phát triển thuốc từ các 

nguồn keratin 

Chuyên 

khảo (có số 

ISBN) 

NXB Y học 2019 6 Tham gia 

 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 

thưởng 

2 Giải Ba - Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các Trường Đại học, Cao đẳng Y 

Dược Việt Nam lần thứ XVI với đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp liothyronin” 

2012 

3 Giải Nhì - Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các Trường Đại học, Cao đẳng 

Y Dược Việt Nam lần thứ XVII với đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp L-dopa làm 

thuốc điều trị Parkinson” 

2014 

 

 

                         



  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         

                

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

           
      

NGƯỜI KHAI 

Phạm Thị Hiền 
 

   

              

                         

 




